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TĐP 02: ĐƯỜNG TRÒN 


Câu 1. Trong mặt phắng với hệ toạ độ Oxy, gọi A, B là các giao điểm của đường thắng (d): 
2x - y - 5 = 0 và đường tròn (C’): X 2 + y 2 - 20 X + 50 = 0. Hãy viết phưong trình đường tròn 
(C) đi qua ba điểm A, B, C(l; 1). 

• A(3; 1), B(5; 5) => (C): X 2 + y 2 - 4x - 8y +10 = 0 

-.lì ^ , ì 3 

Câu 2. Trong mặt phăng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có diện tích băng , A(2; -3), 

B(3; -2), trọng tâm của AABC nằm trên đường thắng d : 3x - y -8 = 0. Viết phưong trình 
đường tròn đi qua 3 điểm A, B, c. 

• Tìm được Cj(l;-1), C 2 (-2;-10). 

+ Với qch-l) =>(C): x 2 +y 2 -yX + yV + y = 0 

? ? 91 91 416 

+ Với c 2 (- 2;-10) =>(C): X 2 +y 2 -^-x + ^-y + ^ = 0 


Câu 3. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho ba đường thẳng: dị :2x + y-3 = 0, 
d 2 : 3x + 4y + 5 = 0, d 3 : 4x + 3y + 2 = 0 . Viết phưong trình đường tròn có tâm thuộc d\ và 
tiếp xúc với di và dĩ. 

• Gọi tâm đường tròn là I(t; 3 — 2 1) £ di. 

An A^-An _ |3í+ 4(3-2í) + 5| _ |4í + 3(3-2í) + 2| \t = 2 
2 3 5 5 [t = 4 

2 2 49 /I 2 2 9 

Vậy có 2 đường tròn thoả mãn: (x — 2) + (}’ + 1 ) = y- và (x — 4) + (y + 5) = yr. 

Câu hỏi tương tư : 

a) Với dị: X - 6y -10 = 0 , d 2 : 3x + 4y + 5 = 0, d 3 : 4x - 3y - 5 = 0. 


ĐS: (x-10) + y =49 hoặc X — -24 + \y + 


43; U3 


Câu 4. Trong mặt phang với hệ toạ độ Oxy, cho hai đường thăng A: x + 3_v + 8 = 0, 
zl':3x-4y + 10 = 0 và điểm A(—2; 1). Viết phưong trình đường tròn có tâm thuộc đường 
thắng A, đi qua điếm A và tiếp xúc với đường thắng À'. 

• Giả sử tâm I(-3t - 8; t) £ A. Ta có: dự,A) = IA 


3(-3f-8)-4f + 10 


= J(-3t - 8 + 2) 2 + (r -1) 2 e>t = -3 => 7(1;-3), R = 5 


PT đường tròn cần tìm: (x -1) 2 + (y + 3) 2 = 25. 

Câu 5. Trong mặt phang với hệ toạ độ Oxy, cho hai đường thắng /d:4x-3y + 3 = 0 và 
A': 3x - 4y - 3 1 = 0 . Lập phưong trình đường tròn (C) tiếp xúc với đường thẳng A tại điểm 
có tung độ bằng 9 và tiếp xúc với A'. Tìm tọa độ tiếp điếm của (C) và A'. 

• Gọi I(a;b ) là tâm của đường tròn (C). (C) tiếp xúc với A tại điếm M( 6; 9) và (C) tiếp 
xúc với A' nên 
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k/,A) = J(7,A0 i |4a ~^ + 3 U 3 “- 4/? ~ 31 l í 4fl - 3 ẼÌZ^ + 3 =|6fl-85| 

[IM±Ũ a = (3; 4) 3(a - 6) + 4(h - 9) = 0 [ 3 « + 4Z? = 54 1 


|25a-150| = 4|6«-85| 


<^í,_ 54-3« 

b = ——- 

[ 4 


ữ = 10; z? = 6 

a = -190; ử = 156 


Vậy: (C): (x-10) 2 +(y-6) 2 =25 tiếp xúc với A' tại N( 13; 2) 

Aoặc (C): (x + 190) 2 + (y -156) 2 = 60025 tiếp xúc với A' tại N(—43; -40) 

Câu 6. Trong mặt phang với hệ toạ độ Oxy, viết phương trình đường tròn đi qua A(2;-l) và tiếp 
xúc với các trục toạ độ. 

- (* - «) 2 + (y + «) 2 = « 2 («) 


• Phương trình đường tròn cỏ dạng: ' 

_(x - a) z + (V - a ) 2 = a (b) 

a) => a = l; a = 5 b) vô nghiệm. 

Kết luận: (x - 1) 2 + (y +1) 2 = 1 và (x - 5) 2 + (y + 5) 2 = 25. 

Câu 7. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) : 2x-y -4 = 0. Lập phương 
trình đường tròn tiếp xúc với các trục tọa độ và có tâm ở trên đường thắng ( d ). 

, , I I I 4 

• Gọi ỉ(m; 2 m - 4) e (d) là tâm đường tròn cân tìm. Ta có: \m\ = \2m - 4| <=> m = 4, m = —. 


• m = — thì phương trình đường tròn là: j + Ị^y + — j = -2-. 

• m = 4 thì phương trình đường tròn là: (x - 4) 2 + (y — 4) 2 =16. 

Câu 8. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(-l;l) và B(3;3), đường thắng (À): 
3x - 4y + 8 = 0. Lập phương trình đường tròn qua A, B và tiếp xúc với đường thắng (A). 

• Tâm I của đưcmg tròn nằm trên đường trung trực d của đoạn AB 

d qua M(l; 2) có VTPT là AB = (4; 2) =>d:2x + y- 4 = 0=> Tâm I(a;4 -2a) 


Ta có IA = d(I,D) 1 la - 8 = 5y 5 a z -10« +10 2a 2 - 37a + 93 = 0 <^> 31 

11 a = — 

L 2 

• Vớia = 3 I(3;-2), R = 5 ^ (C): (x - 3) 2 + (y + 2) 2 = 25 

__ , 31 ( 31 -S) „ 65 ( 31Y 0 _.2 4225 

• VÓ7 a = ~r => l\ 22-;-27 , R = -22- ^ (C): x-2-2 + (y + 27) = 


Câu 9. Trong hệ toạ độ ơxycho hai đường thắng d : x + 2y -3 = 0 và A: x + 3y-5 = 0 . Lập 
phương trình đường tròn có bán kính bằng ’ có tâm thuộc d và tiếp xúc với A. 

• Tâm I e d =>I(-2a + 3;a). (C) tiếp xúc với A nên: 

dự.A)=R Q ^AAỊĨ G \‘’=6 
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, C) : {x + 9f +{ y- 6 f-ụo ậc< C ):ự -lfHy + 2f-ị 


Câu 10. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): X 2 + y 2 + 4\Ỉ3x -4 = 0. Tia Oy 
cắt (C) tại A. Lập phưong trình đường tròn (C'), bán kính R' = 2 và tiếp xúc ngoài với (C) tại 
A. ____ 

• (C) có tâm /(- 2\Ỉ3]0), bản kính R= 4; A(0; 2). Gọi rià tâm của (CỌ. 


3;0), bản kỉnh R= 4; A(0; 2). Gọi ì' là tân 

: i* = 2v3í Ị, eIA => Ị'(2-j3r,2t + 2). 
\y=2t + 2 


PT đường thăng ỈA : 


AI =2I'Aot = ị^r(S;3) =>(C'): (x- Vã) 2 + (y-3) 2 =4 


Câu 11. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): X 2 +y 2 -4y-5 = 0. Hãy viết 


phưong trình đường tròn (C') đối xứng với đường tròn (C) qua điểm MỊy y 
• (C) có tâm 1(0;2), bán kỉnh R = 3. Gọi I’ là điếm đối xứng của I qua M 


Câu 12. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): X 2 +y 2 -2x + 4y + 2 = 0. Viết 
phưong trình đường tròn (C') tâm M(5; 1) biết (C') cắt (C) tại hai điếm A, B sao cho 
AB = S . 

*(C) có tâm 1(1; —2), bán kỉnh R = \Ỉ3 . PT đường thẳng IM: 3x —4ỵ -11 = 0. AB = \Ị?> . 

ịHelM f3x-4y-ll = 0 

Gọi H(x;y) là trung điểm của AB. Ta có: í m /3 7T77 3 <=> ị , . o , , 9 9 

v 7 s ịlH = 'Jr 2 -AH 2 |(x-l) 2 +(y + 2) 2 


1 29 

x = --;y = -— 

5 10 


, 1,0 = . H \.LAA\ hoịcH \ìl,JẠ, 

n 11 l 5 ioJ V 5 10) 

X — _ — 

5 10 


• Với Tacó R ' 2 =MH 2 +AH 2 =43 => PT(C'): (x -5) 2 +(y-l) 2 = 43. 

• Với Ta có R r2 = MH 2 + AH 2 =13 PT (C'): (x-5) 2 +(y-l) 2 =13. 


Câu 13. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): (x-1) 2 +(y-2) 2 =4 và điểm 
K( 3; 4). Lập phưong trình đường tròn (T) có tâm K, cắt đường tròn (C) tại hai điểm A, B sao 
cho diện tích tam giác IAB lớn nhất, với I là tâm của đường tròn (C). 

• (C) có tâm 7(1; 2), bán kinh R = 2. S AIAB lớn nhất <=> AIAB vuông tại I AB = 2 V 2 . 

Mà IK = 2V2 nên có hai đường tròn thoả YCBT. 

+ (Tị ) có bán kỉnh Rị = R = 2 => (7Ị): (x - 3) 2 + (y — 4) 2 = 4 
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+ (T 2 ) có bán kỉnh R 2 = Ậ3síĩ) 2 + (^2) 2 =lS => (TỊ) : (x - 3) 2 + (y - 4) 2 = 20. 

Câu 14. Trong mặt phang với hệ toạ độ Oxy, viết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác ABC 


với các đỉnh: A(-2;3), 5^A;0J, C(2;0). 


Điểm D(d;0) < d < 2^j thuộc đoạn BC là chân đường phân giác trong của góc A 

ĩrU; „UĨ ĩrUỉ DB_AB 4 _ ^[4] + ( 3 ) 

khỉ và chi khi —— = —— <tí> ——— = 1 , =>4d-ỉ = 6-3d=>d = ỉ. 

DC AC 2 d 1.2 / T\2 


4<7-l = 6-3J=>J = l. 


/4+1-3 


x + 2 y-3 , _ . x + 2 y-3 _ - . , „ 

Phương trình AD: ——— = — —- <=> A' + y -1 = 0; AC: —-— = • ++ 3x + 4y - 6 = 0 

Giả sử tâm I của đường tròn nội tiếp có tung độ là b. Khi đó hoành độ là 1 -b và bán kỉnh 
cũng bằng b. Vì khoảng cách từ I tới AC cũng phải bằng b nên ta có: 


3(\-b) + 4b-6 


b^>\b-3\ = 5b 


b-3 = 5b^b = -A- 
3 

b-3 = -5b^b = ị 
2 


Rõ ràng chỉ có giá trị b = Ỷ là hợp lý. 


Vậy, phương trình của đường tròn nội tiếp AABC là: Ị^x - ^ j + Ị^y-^j = -Ị- 

Câu 15. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai đường thẳng (di): 4x-3y-12 = 0 và (da): 
4x + 3y -12 = 0. Tìm toạ độ tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác có 3 cạnh nằm trên 
(di), (d2) và trục Oy. 

• Gọi A = d ỉ nd 2 ,B = dịCì Oy, c = d 2 c\ Oy => A(3; 0), B{ 0; -4), C(0; 4) => AABC cân đỉnh A 
và AO là phân giác trong của góc A. Gọi I, R là tâm và bán kinh đường tròn nội tiếp AABC 

Câu 16. Trong mặt phắng với hệ toạ độ Oxy, cho đường thắng d: X - y -1=0 và hai đường tròn có 

phương trình: (Ci): (x-3) 2 +(y + 4) 2 = 8, (Ca): (x + 5) 2 + (y-4) 2 =32. Viết phương trình 
đường tròn (C) có tâm I thuộc d và tiếp xúc ngoài với (Ci) và (Ca). 

• Gọi I, h, h, R, Ri, R 2 lần lượt là tâm và bán kỉnh của (C), (Ci), (C 2 ). Giả sử I(a;a-Ì) e d . 
(C) tiếp xúc ngoài với (Ci), (C 2 ) nên ỉỉ ị = R + Rị ’ ỉỉ 2 - R + R 2 => III R\ - II 2 R 2 

sj(a-3) 2 +(a + 3) 2 -2V2 = yj(a-5) 2 +(a + 5) 2 -4^2 <=>a = 0 =>Iị0;-1), R= V2 
=>Phương trình (C): X 2 + (y +1) 2 = 2. 


Câu 17. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC với A(3; -7), B(9; -5), C(-5; 9), 
M(-2; -7). Viết phương trình đường thắng đi qua M và tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp 
AABC. 
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• y + 7 = 0; 4x + 3y + 27 = 0. 

Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (c) : X 2 + y 2 +2x = 0. Viết phưong trình tiếp 
tuyến của (c) , biết góc giữa tiếp tuyến này và trục tung bằng 30°. 

• (C): (x + l) 2 +y 2 = 1 => /c— 1; 0); R = 1. Hệ số góc của tiếp tuyến (A) cần tỉm là ±yfĩ . 

>PT (A) có dạng A l : sịsx-y + b = 0 hoặc A, : Sj3x + y + b = 0 

. \b-JĨ\ r 

+ A l :sỈ3x-y + b = 0 tiếp xúc (C) -e> dự,A l ) = R <=> ^— = l<=>h = ±2 + V3. 

Kết luận: (A ị ): \Ỉ3x -y±2 + \Ỉ3 = 0 

1, /T| 

+ (zL,): v3 x + ỵ + b = 0 tiếp xúc (C) <=> diTA-d) = R <=> —-— = 1 <=> b = ±2 + \fs. 

Kết luận: (A ,): sỊĩx + y ± 2 + \Í3 = 0. 

Câu 19. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): X 2 +y 2 -6x-2y + 5 = 0 và 
đường thắng (d): 3x + y - 3 = 0. Lập phưong trình tiếp tuyến với đường tròn (C), biết tiếp 

tuyến không đi qua gốc toạ độ và hợp với đường thẳng (d) một góc 45° . 

• (C) có tâm 1(3; 1), bán kính R = SỈ5 . Giả sử (A): ax + by + c - 0 (c ^ 0). 

Tù- ị íl<l ' A,= 'k r- \a = 2,b = -l,c = -10 ĨA:2x-y-l0 = 0 

i __ 

Câu 20. Trong hệ toạ độ Oxy , cho đường tròn (C): (x -l) 2 +(y -l) 2 = 10 và đường thẳng 
d : 2x - y - 2 = 0 . Lập phưong trình các tiếp tuyến của đường tròn (C), biết tiếp tuyến tạo với 

đường thẳng cl một góc 45° . 

• (C) có tâm 7(1; 1) bán kinh R = yỊĨÕ. Gọi h = ( a;b) là VTPT của tiếp tuyến A (a 2 + b 2 ^ 0), 

Vì (4 d) = 45° nên ■ ~ b ) - = -^= <^\ a = 1>b 

Ja 2 +b 2 .sl5 'lĩ L^ = -3« 

• Với a = 3b =^> A: 3x + y + c = 0. Mặt khác dự; A) = R <=> - 7 —- = Vĩõ <=ĩ> c 6 

VlO L C = -14 

|—2 + c| — r —Q 

• Với b = -3 a => A: X - 3y + c = 0. Mặt khác dự; A) = R o -—= vio o ° 

V10 [c = \2 

Vậy cỏ bốn tiếp tuyến cần tìm: 3x + y + 6 = 0; 3x + y-14 = 0; X-3y-8 = 0; x-3y + 12 = 0. 

Câu 21. Trong mặt phang với hệ toạ độ Oxy, viết phưong trình tiếp tuyến chung của hai đường tròn 
(Ci): X 2 + y 2 - 2x - 2y - 2 = 0, (C 2 ): X 2 + y 2 - 8x -2y +16 = 0. 

• (Ci) có tâm / 1 (1; 1), bán kỉnh Rỉ = 2; (C 2 ) có tâm / 2 (4; 1), bán kỉnh R 2 = 7. 

Ta có: 7j7 2 = 3 = Rị + R 2 => (Ci) và (C 2 ) tiếp xúc ngoài nhau tại A(3; 1) 

=>{Ci) và (C 2 ) có 3 tiếp tuyến, trong đó có 1 tiếp tuyến chung trong tại A là X = 3 // Oy. 

• Xét 2 tiếp tuyến chung ngoài: (A): y = ax + b o (A) :ax -y + b = 0 ta có: 
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a + b -1 

!</(/,; 4) = *, \Ịm = 

Ỵdự 2 ',A) = R 2 |4fl + h-l| 

n/Õ 2 +b 2 


£ 

4 Ị— hay 

4-7V2 


4 

4 + 7V2 


x ^2 4 + 7V2 V2 4-7V2 

Tợv, cớ 3 tìêp tuyên chung: (A\ ): X = 3, (A,) : ỵ = --Ỵ-X H---, (A ) V = + —— - 

Câu 22. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn (C): (x - 2) 2 + (y - 3) 2 =2 và 
(C’): (x-ỉ) 2 + (y - 2) 2 =8. Viết phưong trình tiếp tuyến chung của (C) và (C). 

• (C) có tâm 1(2; 3) và bản kính R = V 2 ; (C'j có tâm I'(l; 2) và bản kính R' = 2 V 2 . 

Ta có: II ' = 4Ĩ = \r - 7?1 => (C) và (c') tiếp xúc trong => Tọa độ tiếp điểm M(3; 4). 

Vì (C) và (C'j tiếp xúc trong nên chủng có duy nhất một tiếp tuyến chung là đường thắng qua 
điếm M(3; 4), có véc tơ pháp tuyến là IV = (-1; -1) PTTT: X + y - 7 = 0 

Câu 23. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn (Cj):x+y -2y-3 = 0 và 
(C 2 ) : X 2 + y 2 - 8x - 8y + 28 = 0. Viết phưong trình tiếp tuyến chung của (Cị) và (C 2 ). 

• (Cị) có tâm /jí0; 1), bán kỉnh Rị =2; (C 2 ) có tâm / 2 (4;4), bán kỉnh R 2 = 2. 

Ta có: ụ 2 = 5 > 4 = R ị +R 2 ÍCị ngoài nhau. Xét hai trường hợp: 

+ Neu d // Oy thìphưcmg trình của d có dạng: x + c = 0. 

Khi đó: dự v d) - dự 2 ,d) <=> |c| = k + c| <=>c = —2 => d: x — 2 = 0. 

+ Nếu d không song song với Oy thì phương trình của d có dạng: d :y = ax + b. 


Khiđó:ị d }yiĩl. : 

\dự v d) = dự 2 ,d) 


1-1 +hì j4a-4 + b\ 


^_3. 7 

a = —; b = — 

4 2 

3 , 3 

a = —;b = 

4 2 

7 , 37 

a = ——-;b = —— 
24 12 


=> d : 3x - 4y +14 = 0 hoặc d : 3x - 4y - 6 = 0 hoặc d:lx + 24y - 74 = 0. 

Vậy: d: X- 2 = 0 ; : 3x-4y +14 = 0 ; d : 3x-4y -6 = 0 ; d:lx + 24y — 14 = 0. 

Câu 24. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn (Cj): X 2 +y 2 -4y -5 = 0 và 
(C\ ): X 2 + y 2 - 6x + 8_v +16 = 0. Viết phưong trình tiếp tuyến chung của (Cị) và (C 2 ). 

• ( C| ) có tâm / 1 í0; 1 ), bán kinh Rị = 3; (C 2 ) có tâm / 2 ( 3;-4), bán kinh R 2 =3. 

Giả sử tiếp tuyến chung A của (Cj), ÍC 0 ) có phương trình: ax + by + c = 0 (c/ 2 + b 2 + 0). 


ít phăng với hệ tọa độ ỡxy, cho hai đường tròn (Cj):x +y -4y-5 = 0 
1 - 6x + 8y +16 = 0. Viết phưong trình tiếp tuyến chung của (Cj) và (C 2 ). 
n /|(0; 1), bản kinh Rị = 3 ; (C 1 ) có tâm / 2 (3;-4), bán kinh R 2 =3. 
uyển chung A của (Cj), (C 2 ) có phương trình: ax + by + c = 0 (a 2 +b 2 + 0). 

clumg cúa <Ci) ' <Cỉ) ~ «|ỈI„ + t 3 ÍS+v s 

rù (i) và (2) suy ra a = 2b hoặc c = - — - 

a = 2b. Chọn b = \ => a = 2,c = -2±3\l~5 => A:2x + y — 2±3sỈ5 = 0 


A là tiếp tuyến 


THI: Với a = 2b. Chọn b = 1 => a = 2,c = -2±3\[i => A : 2x + y-2±3\Í5 = 0 
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pp toạ độ trong mặt phẳng 


+ TH2: Với c = ~~—— ■ Thay vào (1) ta được: I a-2b\ = 2\ja^ + b’ <7> 
=^> A : y + 2 = 0 hoặc A : 4x - 3y - 9 = 0. 


4 . 
a = - — b 
3 


Câu 25. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): X 2 + y 2 + 4sỈ3x -4 = 0. Tia Oy cắt (C) tại điểm 
A. Lập phưong trình đường tròn (T) có bán kính R' = 2 sao cho (T) tiếp xúc ngoài với (C) tại 
A. ___ 

• (C) có tâm /(-2^3; 0), bán kính R = 4. Tỉa Oy cắt (C) tại A(0; 2). Gọi J là tâm của (T). 


• (C) có tâm /(—2 V 3; 0 ), bản kỉnh R = 4. Tia Oy căt (C) tại A(0;2 

Phương trình IA: I x ~ ■ Giả sử J(2sfĩt; 2t+ 2) e (ZA). 

[y = 2t + 2 

(T) tiếp xúc ngoài với (C) tại A nên AI = 2JA => t = ^ => J(\Ỉ3; 3). 


Vậy: Ợ ): (x - ^3 Ỷ + (y - 3) 2 = 4. 

Câu 26. Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn (C): X 2 + y 2 = 1 và phưong trình: 

X 2 + y 2 - 2(m + ì)x + 4my -5 = 0 (1). Chứng minh rằng phưong trình (1) là phưong trình của 
đường tròn với mọi m. Gọi các đường tròn tưong ứng là (Cm). Tìm m đế (Cm) tiếp xúc với (C). 

• (Cm) CÓ tâm lịm + 1; -2/77), bán kinh R' — \Ị(m + 1) 2 +4 m 2 +5 , 

(C) có tâm 0(0; 0) bán kinh R = 1, OI = \Ị(m + 1) 2 + 4/77 2 , ta có OI < R' 

. 3 

Vậy (C) và (Cm) chỉ tiêp xúc trong. => R'-R =01 (vì R’ > R) => m = -1; m = 

Câu 27. Trong mặt phẳng Oxy, cho các đường tròn có phưong trình (Cị): (x -1 ) 2 + _v 2 =^ và 

(C 2 ): (x-2) 2 + (y -2) 2 = 4. Viết phưong trình đường thẳng d tiếp xúc với (Cj) và cắt (C 2 ) 
tại hai điểm M,N sao cho MN = 2\Ỉ2 . 

• (Cị ) có tâm /1 (1; 0), bán kinh Rị = —!=; (C 2 ) có tâm /j(2;2), bán kinh R 2 = 2. Gọi H là 

v2 


, 2 í MN^ị [7 

trung điềm của MN =^> ả ự 2 , d ) = / 2 H = J RÁ - 1 ^ J = V 2 

Phương trình đường thẳng d có dạng: ax + by + c = 0 (a 2 +b 2 7 0). 


-. Giải hệ tìm được a, b, c. 


\dự v d) = 


Ta có: < ^ 1 ’ ^2 + a - . Giải hệ tìm được a, 

dự 2 ,d) = J:2 [\2a + 2b + c\ = \Ỉ2\la 2 +b 2 

Vậy: d : x + y- 2 = 0; d : x + ly — 6 = 0; d:x — y — 2 = 0; d \ lx-y -2 = 0 


Câu 28. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): X 2 +y 2 - 6x + 5 = 0 . Tìm điểm 
M thuộc trục tung sao cho qua M kẻ được hai tiếp tuyến của (C) mà góc giữa hai tiếp tuyến đó 
bằng 60°. 
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Trần Sĩ Tùng 


• (C) có tâm 1(3;0) và bán kính R = 2. Gọi M(0; m) e Oy 

Qua M kẻ hai tiếp tuyến MA và MB => AMB - 60 (1) 

\_AMB = 120° (2) 

Vì MI là phân giác của AMB nên: 


(1) <=> AMI = 30° <=>MI = 


<=> MI = 2R <=> \Ịm 2 + 9 = 4 <=> m = ±VỸ 


(2) <=> AMI = 60° MI = — — <=> MI = R <=> V m 2 + 9 = Vô nghiệm Vậy có 

sin 60° 3 3 

hai điểm Mi(0; yfĩ ) và M 2 ( 0 ; -yỊĨ) 

Câu 29. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đuờng tròn (C) và đuờng thắng A định bởi: 
(C): X 2 + y 2 - 4x - 2y = 0; A: X + 2y -12 = 0 . Tìm điểm M trên A sao cho từ M vẽ đuợc với 
(C) hai tiếp tuyến lập với nhau một góc 60°. 

• Đường tròn (C) có tâm 1(2; 1) và bán kinh R = \Í5 . 

Gọi A, B là hai tiếp điếm. Neu hai tiếp tuyến này lập với nhau một góc 60° thì IAM là nửa tam 
giác đều suy ra IM = 2R=2\[5. 

Như thế điểm M nằm trên đường tròn (T) có phương trình: (x-2 ) 2 +(ỵ- 1) 2 = 20. 

Mặt khác, điếm M nằm trên đường thăng A, nên tọa độ của M nghiệm đủng hệ phương trình: 

j(x-2) 2 +(y-l) 2 =20 (1) 

[x + 2y -12 = 0 (2) 

2 2 >’ = 3 

Khử X giữa (ì) và (2) ta được: ị—2y + 10) + (y - 1) = 20 <í> 5y 2 - 42y + 81 = 0 <=> 27 


( 6 27 
5 ’ 5 I 


Câu 30. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đuờng tròn (C): (x - I ) 2 +(v + 2) 2 = 9 và đuờng 
thắng d : X + y + m = 0 . Tìm m đế trên đuờng thắng d có duy nhất một điếm A mà từ đó kẻ 
đuợc hai tiếp tuyến AB, AC tới đuờng tròn (C) (B, c là hai tiếp điểm) sao cho tam giác ABC 
vuông. 

• (C) có tâm 1(1; -2), R = 3. ABIC là hình vuông cạnh bằng 3 => IA = 3 V 2 


= 3V2 <=> I m — 1 | = 6 <=> 


m = -5 
m = 7 


4~2 v 1 1 L m = l 

Câu hỏi tương tư : 

a) (C) : X 2 +y 2 = 1, d : x — y + m = 0 ĐS: m = ±2. 

Câu 31. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đuờng tròn (C): (x - I ) 2 + (y + 2) 2 = 9 và đuờng 
thắng d : 3x - 4y + m = 0 . Tìm m đế trên d có duy nhất một điểm p mà từ đó có thế kẻ đuợc 
hai tiếp tuyến PA, PB tới đuờng tròn (C) (A, B là hai tiếp điểm) sao cho PAB là tam giác đều. 
• (C) có tâm 7(1;— 2), bán kinh R = 3. APAB đều => PI = 2 AI — 2 R = 6 ^>p nằm trên đường 
tròn (T) có tâm I, bán kỉnh r = 6. Do trên d có duy nhất một điếm p thoả YCBTnên d là tiếp 
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, . 1 / T 7 \ , . . |l 1 + m\ , 

tuyên của (T) => d(l,d) = 6 —-—- = 6 <=> 


m = 19 
m = -41 


Câu 32. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ o.xy, cho hai đường tròn (C) : X 2 +y 2 -18x-6y+ 65 = 0 

và (ơ): X 2 +ỵ 2 = 9 . Từ điểm M thuộc đường tròn (C) kẻ hai tiếp tuyến với đường tròn (C')> 
gọi A, B là các tiếp điểm. Tìm tọa độ điểm M, biết độ dài đoạn AB bằng 4,8. 

* (c') có tâm ơ( 0;0), bán kỉnh R = OA = 3. Gọi 77 = AB n OM ^>H là trung điểm của AB 


AH = ^ặ.Suy ra: OH = 4oA 2 -AH 2 = ị và OM = —— = 5. 
5 5 OH 


Giả sử M(x; y). Ta có 


OM = 5 


, e (C) j X 2 + y 2 - 1 8x - 6y + 65 = 0 Jx = 4 w Jx = 5 


2 . 2 _ r\ c 

X +y = 25 


y = 3 V b = 0 


Vậy M( 4; 3) hoặc M( 5;0). 


Câu 33. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): (jc -1) 2 + (y + 2) 2 = 4. M là điểm 
di động trên đường thắng d : y = X + 1. Chứng minh rằng từ M kẻ được hai tiếp tuyến MTy , 
MT 2 tới (C) (Ti, T 2 là tiếp điểm) và tìm toạ độ điểm M, biết đường thẳng TịT 2 đi qua điểm 

A( !;-!)• ___ 

• (C) có tâm 7(1;-2), bán kỉnh R = 2. Giả sử M(x {) ; A' () +1) e d. 

IM = ■J(x 0 — ì) 2 + (x n + 3) 2 = J 2(x 0 + 1) 2 +8 >2 = R =>M nằm ngoài (C) => qua M kẻ được 


. Đường tròn (T) đường kính IM có tâm J bán 


2 tiếp tuyến tới (C). 

Gọi J là trung điểm IM => J Ị —2-—J. Đường tròn (T) đường kính IM có tâm J bán 

IM , , ( x n + b ( x n — b (x n -1)" +(x n +3)“ 

kỉnh Rị = ~Y~ có phương trình Ợ) : 1 X —^— 1 +1 y —^— 1 = —^ - v - 

Từ M kẻ được 2 tiếp tuyến MTi, MT 2 đến (C) => IT { M = IT 2 M = 90° => 7), 7) e (T) 

=> {7j,r 2 } = ( C)n(T ) => toạ độ Tị, T, thoả mãn hệ: 

L x 0 ÌẢ ỷ 4 (v x ° — \ 2 = ~ 1)2 + ^0 + 3 )2 

Y 2 ' V 2 4 =>(l-x 0 )x-(3 + x 0 )y-x 0 -3 = 0 (1) 

[(x-l) 2 +(y + 2) 2 =4 

Toạ độ các điếm T v 7) thoả mãn (ỉ), mà qua 2 điếm phân biệt xác định duy nhất 1 đường 
thăng nên phương trình 7)7) là x(l - Xq ) - y(3 + Xq)-Xq-3 = 0. 

A(l; -1) nằm trên 7)7) nén 1 - Xq + (3 + Xq) - Xq - 3 = 0 <í^x 0 = l ^ M(l; 2). 


Câu 34. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): (x -1) 2 +(y + ì) 2 = 25 và điểm 
M(7; 3). Lập phưong trình đường thẳng (d) đi qua M cắt (C) tại hai điểm A, B phân biệt sao 

cho MA = 3MB. ___ 

• P M Ị (C) = 27 > 0 => M nằm ngoài (C). (C) có tâm 1(1 ;—l) và R = 5. 

Mặt khác: 

P M/{C) = ÃIẢÃIB = 3MB 2 ^MB = 3=>BH = 3^>IH = s]r 2 -BH 2 =4 = d[M,(d)] 
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Ta có: pt(d): a(x— 7) + b(y — 3) = 0 (a 2 + b 2 > 0). 

\- 6 a- 4 b\ r« = 0 


Trần Sĩ Tùng 


d[M,(d)] = 4<=>- 


■ = 4 <^> 12 . Fạv (d): y- 3 = 0 hoặc (d): 12x - 5y - 69 = 0. 

a = -—b 
5 


Câu 35. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, lập phương trình đường thẳng d đi qua điểm A(l; 2) 
và cắt đường tròn (C) có phương trình (x-2) 2 + (y + l) 2 =25 theo một dây cung có độ dài 
bằng 1 = 8. 

• d: a(x - 1 )+ b(y - 2 ) = 0 <=> ax + by - a - 2 b = 0 ( a 2 + b 2 > 0 ) 

Vì d cắt (C) theo dây cung có độ dài 1 = 8 nên khoảng cách từ tâm 1(2; -ỉ) của (C) đến d 
bằng 3. 

d(l,d) = 2a - b -°- 2b = 3 <^>ịa-3bị = 3\la 2 + b 2 o 8 a 2 + 6 ab = 0o a ~_ 3 
Vư 2 +h 2 a “ 4 


• a = 0: chọn b = l^>d:y-2 = 0 • a = - — b : chọn a = 3, b = - 4 => d: 3x - 4 y + 5 = 0. 

4 

Câu hỏi tương tư : 

a) d đi qua o, (C): X 2 +y 2 -2x + 6y -15 = 0, 1 = 8 . ĐS: d : 3x — 4y = 0; d :y = 0. 

b) d đi qua Q(5;2), (C): X 2 +y 2 -4x- 8 y-5 = 0, 1 = 5^2. 

ĐS: d:x-y- 3 = 0; J : 17x-7y-71 = 0. 

c) d đi qua A(9; 6), (C): X 2 + y 2 - 8 x - 2y = 0, 1 = 4\Ỉ3 . 

ĐS: d : y = 2x -12; d :y = --Ị-X + 

2 2 

Câu 36. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C) : X 2 +y 2 + 2x -8y -8 = 0. Viết 
phương trình đường thẳng À song song với đường thẳng d :3x + y- 2 = 0 và cắt đường tròn 
(C) theo một dây cung có độ dài 1 = 6 . 

• (C) có tâm I(—l; 4), bán kỉnh R — 5. PT đường thắng A có dạng: 3x + y + c = 0, c ^ 2. 

Vì A cắt (C) theo một dây cung có độ dài bằng 6 nên: 


■dị,.AU l±±d=4of c = 4 ^r 1 .. 

4ĩ7i h=-Vio-i 


vậy phương trình á cần lìm là: 3x + y + 4V10 -1 = 0 hoặc 3x + ỵ— 4V10 -1 = 0. 
Câu hỏi tương tư : 

a) (C) : (x -3) 2 + (y -1) 2 = 3, d : 3x -4y + 2012 = 0, l = 2y[s. 

ĐS: A : 3x - 4y + 5 = 0; A : 3x - 4y -15 = 0. 


Câu 37. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn (C):(x + 4) 2 +(y-3) 2 =25 và 
đường thẳng A: 3x - 4y +10 = 0 . Lập phương trình đường thẳng d biết d _L (A) và d cắt (C) 
tại A , B sao cho AB = 6. 

• (C) có tâm I(- 4; 3) và có bán kỉnh R = 5. Gọi H là trung điếm AB, AH = 3. Do d -LA nền 
PT của d có dạng: 4x + 3y + m = 0. 


Tacỏ: dự,(A)) = IH = \lAI 2 - AH 2 =^5 2 -3 2 =4 I 16 + 9 + m L 4 ^ 


m = -13 
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Vậy PT các đường thắng cần tìm là: 4x + 3y + 27 = 0 và 4x + 3y -13 = 0. 

Câu 38. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): X 2 + y 2 - 2x - 2y - 3 = 0 và điểm 
M(0; 2). Viết phưong trình đường thắng d qua M và cắt (C) tại hai điểm A, B sao cho AB có 
độ dài ngắn nhất. 

• (C) có tâm 1(1; 1) và bán kính R = V5. IM = -y/2 < v5 =>Mnằm trong đường tròn (C). 

Giả sử d là đường thắng qua MvàHlà hình chiếu của I trên d. 

Ta cỏ: AB = 2AH = 2\llA 2 -IH 2 = 2sỈ5 -IH 2 > 2sỈ5 -IM 2 = 2^3. 

Dấu "="xảy ra <^>H =M hay d J- IM. Vậy d là đường thắng qua M và có VTPT MI = (1;-1) 
^ Phương trình d: x — y + 2 = 0. 

Câu hỏi tương tư : 

a) Với (C): X 2 + / - 8x - 4y -16 = 0, Af(-1; 0). ĐS: 

d : 5x + 2v + 5 = 0 

Câu 39. Trong mặt phang với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C) có tâm o, bán kính R = 5 và điểm 
M(2; 6). Viết phưong trình đường thắng d qua M, cắt (C) tại 2 điểm A, B sao cho AOAB có 
diện tích lớn nhất. 

.... r ^ ^ 5-^2 

• Tam giác OAB có diện tích lớn nhát o AOAB vuông cân tại o. Khi đó d(0,d) = . 


Giả sử phương trình đường thẳng d: A(x - 2) + B(y - 6) = 0 (A 2 +B 2 0) 


^ ,, 5 V 2 _ \-2A-6B\_ 5 V 2 

d(0,d) = —z — 1 — — = ' 

2 IÃGT 2 


41B Z +4SAB-IIA Z =0 


B = -24-5lĨ5 A 
47 

„ -24 + 5V55 . 


+ Với B = 24 chọn A = 47 =>B = -24- 5^55 

47 

=>d: 47(x-2)-(24 + 5V55)(y-6) = 0 

+ Với B = ~ 2A + 5 _'^ 5 A: chọn A =47 ^B= -24 + 5^55 
47 

=>d: 47(x-2) + (-24 + 5V55)(};-6) = 0 
Câu hỏi tương tư : 

a) (C):x 2 +y 2 +4x-6y + 9 = 0, M(l;-8). ĐS: lx + y + ỉ = 0; 17x + 7y + 39 = 0. 


Câu 40. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): X 2 + y 2 - 6x + 2y - 6 = 0 và điểm 
A(3; 3). Lập phưong trình đường thắng d qua A và cắt (C) tại hai điểm sao cho khoảng cách 
giữa hai điểm đó bằng độ dài cạnh hình vuông nội tiếp đường tròn (C). 

* (C) có tâm 1(3; -1), R = 4. Ta có: A(3 ;3) ĩ (C). 

PT đường thẳng d có dạng: a(x - 3) + b(y - 3) = 0, a 2 +b 2 ^ 0 ax + by - 3a - 3b = 0. 

Giả sử d qua A cắt (C) tại hai điểm A, B ^>AB = 4 \fĩ- . Gọi I là tâm hình vuông. 

r— 1 1 \3a-b-3a-3b\ 1 — 

Ta có: dự,d) = 2^2 ( = ^AD = ^AB) o -, — l - = 2sj2 


\3a-b-3a-3b\ 


Trang 17 





pp toạ độ trong mặtphẳng 


Trần Sĩ Tùng 


|4Z?| = 2\j2 sịa + b 2 a =b 2 a = ±b. Chọn b = 1 thì a = 1 hoặc a = —1. 
Vậy phương trình các đường thắng cần tìm là: X + y -6 = 0 hoặc X - y = 0. 


Câu 41. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hai đường tròn (Ci): X 2 +y 2 =13 và (C 2 ): 

(x-6) 2 +ỵ 2 =25. Gọi A là một giao điểm của (Ci) và (C 2 ) với yA > 0. Viết phưong trình 
đường thắng d đi qua A và cắt (Ci), (C 2 ) theo hai dây cung có độ dài bằng nhau. 

• (Ci) có tâm 0(0; 0), bán kính Ri = Vĩ3 . (C 2 ) có tâm h(6; 0), bán kính Rĩ = 5. Giao điểm 

A(2; 3). Giả sử d: a(x - 2) + b(y - 3) = 0 (a 2 +b 2 ^ 0). Gọi dị = cl(0, d), d 2 = dự 2 , d). 

. , .. . „2 ,2 r.2 ,2 ,2 ,2 ,^ (6a-2a-3b) 2 (-2a-3b) 2 

Từ giả thiết => Rị — dị = Rị—dị <=> dị - dị = 12 - C— —-—--— 2 —— = 12 

CI~ + b~ cT + b~ 


<=> b 2 + 3 ab = 0 <+> 


b = 0 
b = -3 a 


• Với b = 0: Chọn a = 1 =>Phương trình d: x-2 = 0. 

• Với b = -3a: Chọn a = 1, b = -3 => Phương trình d: X - 3y + 7 = 0. 

Câu 42. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng A: mx + 4y = 0, đường tròn (C): 

X 2 + y 2 - 2x - 2my + m 2 - 24 = 0 có tâm I. Tìm m để đường thẳng A cắt đường tròn (C) tại 

hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác IAB bằng 12. 

• (C) có tâm /(1; m), bán kỉnh R = 5. Gọi H là trung điếm của dây cung AB. 

TTT 1 / T *■. |m + 4m| |5/7?| iTT r 2 TTT 2 (5 m) 2 20 


IH = dự,A) = 


AH = SIA Z -IH Z =J25 — 


m +16 v/77“ + 16 


777 “+ 16 Jm 2 +16 


S AIAR = 12 o dự, A).AH = 12 o3m 2 -25\m\ +48 = 0 <^\ 


m = ±3 

, , 16 
m = ± — 
3 


Câu 43. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): X 2 + y 2 = 1, đường thẳng 
(d) :x + y + m = 0. Tìm 777 đế (C) cắt (d) tại A và B sao cho diện tích tam giác ABO lón nhất. 
• (C) có tâm 0(0; 0) , bản kỉnh R = 1. (d) cắt (C) tại A, B d(0;d) < 1 

Khỉ đó: S OAB = ịoA.OB.sin AOB = v.sin AOB < ị. Dấu "="xảy ra ++ AOB = 90°. 

Vậy S A0B lỏn nhất <xx> AOB = 90°. Khỉ đó d(I;d) = - 1 = <=> 777 = ±1. 

V2 


Câu 44. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường thẳng ịd)\ V 2 X + /77 V + 1 - 42=0 và 

đường tròn có phưong trình (C): X 2 + y 2 - 2x + 4y - 4 = 0 . Gọi I là tâm đường tròn (C). Tìm 
777 sao cho ( d ) cắt (C) tại hai điểm phân biệt A và B. Với giá trị nào của 777 thì diện tích tam 
giác IAB lớn nhất và tính giá trị đó. 


• (C) có tâm I (ỉ; -2) và bán kỉnh R = 3. 

(d) cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A, B <+ d(ỉ,d) < R <=> [ \Ỉ2 - 2/77 +1 - V 2 1 < 3^2 + 777^ 


Trang 18 







Trần Sĩ Tùng 


pp toạ độ trong mặt phẳng 


<=> 1 — 4 m + 4<18 + 9<=> 5m^ + Am +17 > 0 <=> m e R 

Ta có: Sj. „ = ịIA.IBsin AIB < ịlA.IB = ị 
IAB 2 2 2 

Tay: lớn nhất là y khi AIB = 90° ++ A£ = £ 9/2 = 39/2 <+ dự,d) = ■ 

I _ , 3^2 r 9 " 9 

<=> 1 - 2m = — 7 — V 2 + m z <=> 2/« + 16m + 32 = 0 /7? = — 4 

1 1 2 

Câu hỏi tương tư : 

a) Với d : x + my-2m + 3 = 0, (C): X 2 + y 2 +Ax + 4y + 6 = 0. £ 

m = 0 V m = — 

15 


Câu 45. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): X 2 + y 2 +4x-6y + 9 = 0 và 
điếm M(l;-8). Viết phưong trình đường thắng d đi qua M, cắt (C) tại hai điểm A, B phân 
biệt sao cho tam giác ABI có diện tích lớn nhất, với I là tâm của đường tròn (C). 

• (C) cỏ tâm /(-2; 3), bán kỉnh R = 2. 

PT đường thẳng d qua M( 1; -8) có dạng: d :ax + bỵ-a + 8b = 0 (a 2 + b 2 + 0 ). 

S AỊAB = ^ IA.IB. sin A1B = 2 sin AIB. 


Do đó: S AIAB lớn nhất <+ AIB = 90° <+ dự,d) = IA —= 9/2 

|l \b -3a| f~ 2 , 11 01.2 n ^ r a = lb 

<^> , = = 9/2 la — 66ab +118b = 0 . 

„/2 , ,2 la = 1/0 

V a + 0 L 

+ Ị4r/ h = ] =ì> <7 = 7 <7:7r + v + 1= 0 + £<77 /7 = 7 =^> <7 


+ Tơi b = l=> a = l => d \1 x + y + \ = 0 + Cớ/ h = 7 => a = 17 d 11X + 7y + 39 = 0 


Câu 46. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): X 2 +y 2 +4x + 4y + 6 = 0 và 
đường thắng A: X + my - 2m + 3 = 0 với m là tham số thực. Gọi I là tâm của đường tròn (C). 
Tìm m đế A cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A và B sao cho diện tích AIAB lớn nhất. 

• (C) có tâm là I (-2; -2); R = 9/2 . Giả sử A cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B. 

Kẻ đường cao IH của ÁLAB, ta có: Saabc = S IAẼ = ^IA.IB.sin AIB = sin AIB 

, IA 

Do đó S lAB lớn nhất <^> sin AIB = 1 ■£> AAIB vuông tại I <y>IH = —== = 1 (thỏa IH < R) 

V 2 

|l-4m| 8 

<=> ' 7 = 1 <+ 15m — 8m = 0 m = 0 hay m = —- 

KKTi ‘5 

Câu hỏi tương tự: 


a) Với (C): X 2 +y 2 - 2x + 4y-4 = 0, A: \Ỉ2x + my +1 - 9/2 = 0. 

b) Với (C): X 2 + y 2 - 2x - 4y -5 = 0, A:x + my -2 = 0. 


DS: m = -4. 
ĐS: m = —2 


Câu 47. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đường thắng d: X - 5y - 2 = 0 và đường tròn (C): 

X 2 + y 2 + 2x - 4_y - 8 = 0 . Xác định tọa độ các giao điểm A, B của đường tròn (C) và đường 
thắng d (cho biết điểm A có hoành độ dưong). Tìm tọa độ c thuộc đường tròn (C) sao cho 





pp toạ độ trong mặtphẳng 


tam giác ABC vuông ở B. 

• Tọa độ giao điếm A, B là nghiệm của hệ phương trình 


Trần Sĩ Tùng 


X 2 +y 2 + 2x-4y -8 = 0 ^ ịy = 0',x = 2 


x-5y-2 = 0 


y = -l;x = -3 


. Vì X A > 0 nên ta được A(2;0), B(-3;-l). 


Vì ABC = 90° nên AC là đườìĩg kính đường tròn, tức điểm c đổi xứng với điểm A qua tâm I 
của đường tròn. Tâm I(—l;2), suy ra C(-4;4). 

Câu 48. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường tròn (C): X 2 +y 2 + 2x-4y -8 = 0 và 
đường thắng ( A ): 2x - 3 y -1=0. Chứng minh rằng (A ) luôn cắt (c ) tại hai điểm phân biệt 
A, B . Tìm toạ độ điểm M trên đường tròn (c ) sao cho diện tích tam giác ABM lớn nhất. 

• (C) có tâm I(—l; 2), bán kinh R = *Jỉ3 . dự, Á) = -Ẹ= < R đường thẳng (A) cắt (C) tại 

V13 

hai điểm A, B phân biệt. Gọi Mỉà điểm nằm trên (C), ta có S ÁABM = -^AB.d(M,A). Trong đó 
AB không đối nên S AABM lớn nhất <=> d(M,A) lớn nhất. 

Gọi d là đường thắng đi qua tâm I và vuông góc với (A). PT đường thăng d là 
3x + 2y -1=0. 

Gọi p, Q là giao điếm của đường thắng d vời đường tròn (C). Toạ độ p, Q là nghiệm của hệ 

phương trình: ị?^l + J X _~ 4y ~* = ữ “Ic ^ P(ỉ; -ỉ); Q(~ 3 ’ 5 ) 

[3x + 2y-l = 0 |_x = -3,y = 5 

4 22 

Ta có d(P, A) = —j==; d(Q, A) = —f=. Như vậy d(M, A) lớn nhât <cc> M trùng với Q. 

V13 V13 

Vậy tọa độ điếm M(-3; 5). 

Câu 49. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): X 2 + y 2 -2x — 4y — 5 = 0 và A(0; 
-1) e (C). Thn toạ độ các điểm B, c thuộc đường tròn (C) sao cho AABC đều. 


>P(l;-l);Q(-3;5) 


’ (C) có tâm 


t phăng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): X + y - 2x - 4y - 5 = 0 và 
ìm toạ độ các điểm B, c thuộc đường tròn (C) sao cho AABC đều. 

1(1;2) và R= sỊĨÕ. Gọi H là trung điểm BC. Suy ra AI = 2.1H <=> H 

=>I là trọng tâm. Phương trình (BC): X + 3y -12 = 0 


AABC đều I là trọng tâm. Phương trình (BC): X + 3y -12 = 0 
Vì B, c e (C) nên tọa độ của B, c là các nghiệm của hệ phương trình: 
ị X 2 + y 2 - 2x - 4y - 5 = 0 ^ ịx 2 + y 2 - 2x - 4y - 5 = 0 


X + 3y — 12 = 0 


Giải hệ PT trên ta được: B 


X = 12 -3y 


f 1 + SỈ3 _3-3sl3)_J 1-S 3 + 3sl3) , 2 _, , 

—A—;———— ;C ——;—— hoặc ngược lại. 

V 2 2 ) \ 2 2 J 


Câu 50. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): (x-3) 2 +(y-4) 2 =35 và điểm 
A(5; 5). Tìm trên (C) hai điểm B, c sao cho tam giác ABC vuông cân tại A. 


1 (C) có tâm 1(3; 4). Ta có: 


AB = AC 
ỈB = IC 


> AI là đường trung trực của BC. AABC vuông cân 


tại A nên AI cũng là phân giác của BAC. Do đó AB và AC hợp với AI một góc 45 . 

Gọi d là đường thẳng qua A và hợp với AI một góc 45°. Khi đó B, c là giao điểm của d với 
(C) và AB = AC. Vì IA = (2;1) ĩ*(l; 1 ), (1; -ỉ) nên d không cùng phương với các trục toạ độ 
=> VTCP của d có hai thành phần đều khác 0. Gọi ũ = (1 ;a) là VTCP của d. Ta có: 





Trần Sĩ Tùng 


pp toạ độ trong mặt phẳng 


ì(ĩĂ,ũ) = , ị2 ^[ = = + = ~ ~ 1 

Vl + « 2 V 2 2 +1 SM + O 2 2 [ a ~ 3 


+ Fới a = 3, thì ũ = (1;3) => Phương trình đường thẳng d: | A 5 + 3 ^ ' 

„ , , , . ... . f 9 + VĨ3.7 + 3VĨ3"1 f 9 - VĨ3.7-3^13 

Ta tìm được các giao điểm cua dvà (C) là: ——-—;-—-— , -—--—;-—-— 


1 _ r n _ v , , ịx=5+t 

+ Với a = - —, thì ũ = p;-—J =>Phương trình đường thăng d: I ^ 1 . 

/rwA. í7 + 3VĨ3.11-VĨ3Ì f7-3VĨ3.11 + VĨ3Ì 

1 a tỉm được các giao diêm của d và (C) là: 1 - ~Ỳ —;- ~Ỳ — 1 , \ ~Ỳ —;- ~Ỳ — 1 

. ™ , D _ ._ í7 + 3y/Ĩ3 11-y/Ĩ3) f9 + y/Ĩ3 7 + 3y/Ĩ3) 

+ Vì AB = AC nên ta có hai cặp điểm can tỉm là: \ - ~Ỳ —;-— 1,1 -— -ị —;---1 

vẵ 7 -3VÕ . 11 + VÕ j ^ 9 - \fl3 . 7 -3a/Ĩ 3 j 

..li . , 2 2 f 8^ 

Câu 51. Trong mặt phăng toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): X +ỵ =4 và các điêm AI 

5(3; 0). Tìm toạ độ điêm M thuộc (C) sao cho tam giác MAB có diện tích băng . 

• A5 = J4 + y = y; A5 : 4x - 3y -12 = 0. Gọi M(x;y) và h = d(M,AB). 

„A. 1 í, /tD_ 20 _ u- A _ |4x-3y-12| |~4x - 3y + 8 = 0 

Ta có: — h.AB = — h = 4 <=> J -- L = 4<=> ~ „ 

2 3 5 |_4x -3y -32 = 0 


4x-3y + 8 = () 14.48 

+ {T +y Ư4 3M( “ 2;0);M 1Ì ; Ì 


4x -3j -32 = 0 
X 2 +y 2 =4 


(vô nghiệm) 


Câu 52. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): X 2 +.V 2 +2x-6.v+ 9 = 0 và đường 
thắng d : 3x - 4y + 5 = 0. Tìm những điểm M e (C) và N e d sao cho MN có độ dài nhỏ nhất. 
• (C) có tâm /(—1; 3), bản kỉnh R = \ => dự,d ) = 2 > R => d n(C) = 0. 

Gọi A là đường thăng qua I và vuông góc với d (A) : 4x + 3 y - 5 = 0. 


Gọi N n = d n A => N n \ - 7 ;— . 


Gọi M l ,M 1 là các giao điểm của A và (C) =y> Mị j,M 2 

=> MN ngắn nhất khỉ M = My , N = N 0 . 

Vậy các điểm cần tìm: M [ ì e (C), IV í 4;-^ 1 e d . 

1 5 5 ) 15 5; 
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